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CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Tên học phần	: HÓA ĐẠI CƯƠNG A2
Tên tiếng Anh: GENERAL CHEMISTRY A2
Mã học phần	: HH202
Môn học thuộc khối kiến thức: 
	Kiến thức giáo dục 
đại cương 
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 

	Bắt buộc 
	Tự chọn □
	Kiến thức cơ sở ngành □
	Kiến thức chuyên ngành 

	
	
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc 
	Tự chọn □



2. Giảng viên giảng dạy 
- Giảng viên phụ trách môn học: Th.S. Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh
- Địa chỉ cơ quan: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Phòng 207B);
- Điện thoại liên hệ: 0906523112 hoặc 0906129853
- Email: rosehanh2004@yahoo.com
-	Thời gian học: học kỳ 2, sáng thứ 6 hàng tuần, giờ thứ 1-2-3 (từ 7h00 đến 9h40).
- 	Địa điểm học: phòng học 803B, cơ sở 1 (45 Nguyễn Khắc Nhu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).
- Cách liên lạc với giảng viên
Sinh viên có thể trao đổi trực tiếp với giảng viên trong giờ giải lao tại lớp hoặc sau khi kết thúc giờ học lý thuyết hàng tuần hoặc hẹn gặp tại văn phòng khoa Khoa Học Cơ Bản (phòng 207B) hoặc qua email hoctap_tuvan@yahoo.com hoặc số điện thoại 0906523112 hoặc 0906129853.
3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ
4. Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ nhất
5. Phân bổ thời gian: 40 giờ tín chỉ  (30 giờ lý thuyết + 10 giờ hướng dẫn có gặp mặt).
6. Học phần tiên quyết: không 
7. Mục tiêu và kết quả dự kiến của môn học
Mục tiêu môn học
· Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các nguyên tố chuyển tiếp, không chuyển tiếp và các hợp chất của các nguyên tố chuyển tiếp, không chuyển tiếp: (1) Tính chất vật lý và tính chất hóa học; (2) Trạng thái tự nhiên và phương pháp điều chế; (3) Ứng dụng hoặc tác hại trong thực tế.
· Môn học cung cấp cho sinh viên kỹ năng : (1) Nhận biết, phân biệt các nguyên tố; (2) Chọn lựa phương pháp điều chế phù hợp trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp; (3) Biết cách sử dụng các giá trị có lợi hoặc phòng tránh các tác hại của các nguyên tố.
· Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản của hóa vô cơ để làm nền tảng cho sinh viên theo học các học phần chuyên ngành ở những học kỳ sau, đặc biệt là học phần Hóa Phân Tích và Hóa Môi Trường.
Kết quả dự kiến của môn học/Chuẩn đầu ra môn học 
Sinh viên sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên sẽ :
a) Hiểu rõ các tính chất vật lý của các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyết tiếp, đặc biệt các trạng thái trong các điều kiện nhiệt độ khác, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, màu sắc…
b) Hiểu rõ các tính chất hóa học của các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyết tiếp, đặc biệt là số oxi hóa, các phản ứng đặc trưng, các hợp chất có nhiều ứng dụng thực tiễn hoặc các hợp chất có nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến đời sống con người hoặc gây thiệt hại cho môi trường.
c) Hiểu rõ các trạng thái tự nhiên, đặc biệt là các đồng vị bền và không bền của các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyến tiếp. Lựa chọn đúng chất chỉ thị để nhận biết các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp.
d) Sử dụng hợp lý phương pháp điều chế các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu nhất đồng thời bảo vệ môi trường.
e) Hình thành thói quen học tập chủ động, tự nghiên cứu và tra cứu các tài liệu học tập, tài liệu tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau và sử dụng thuần thục một số phần mềm công nghệ thông tin phục vụ môn học. Có khả năng làm việc nhóm, thuyết trình đề tài và trình bày bài tiểu luận đúng cách thức.
Ma trận tích hợp giữa Chuẩn đầu ra môn học và Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo
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Ghi chú: Cột là chuẩn đầu ra của CTĐT, dòng là chuẩn đầu ra của môn học (A, B, C, D, E).
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, đặc trưng nhất vể các đặc tính chung và các đặc tính riêng biệt của các nguyên tố chuyển tiếp và không chuyển tiếp. Nội dung chính của môn học bao gồm :
- Chương 1 : Trình bày đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học và khả năng tạo hợp chất của hydro.
- Chương 2 : Trình bày đặc điểm chung, tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, các phương pháp điều chế và ứng dụng của các nguyên tố phân nhóm chính (Nhóm A).
- Chương 3 : Trình bày đặc điểm chung, tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, các phương pháp điều chế và ứng dụng của các nguyên tố phân nhóm phụ (Nhóm B). Ngoài ra, chương 3 còn giới thiệu về đặc điểm cấu tạo, danh phức và ứng dụng của phức chất.
9. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra môn học, hoạt động giảng dạy, phương pháp đánh giá với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	Chuẩn 
đầu ra của 
môn học
	Phương pháp dạy 
và học
	Phương pháp kiểm tra, đánh giá sinh viên
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	
	
	Phương pháp
	Tỷ trọng (%)
	

	Chuẩn A
	Trực quan
Thuyết trình
Thảo luận
Hỏi đáp
	Hỏi đáp trên lớp	25%
	15
	Chuẩn đầu ra mã số 10

	
	
	Kiểm tra giữa kỳ	50%
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối kỳ	25%
	
	

	Chuẩn B
	Trực quan
Thuyết trình
Thảo luận
Hỏi đáp
	Hỏi đáp trên lớp	25%
	20
	Chuẩn đầu ra mã số 10

	
	
	Kiểm tra giữa kỳ	25%
	
	

	
	
	Tiểu luận	50%
	
	

	Chuẩn C
	Thuyết trình
Dẫn dắt từng bước
Thảo luận nhóm
Tư duy giải quyết vấn đề
	Hỏi đáp trên lớp	25%
	25
	Chuẩn đầu ra mã số 8, 9, 10

	
	
	Bài tập	25%
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối kỳ	50%
	
	

	Chuẩn D
	Thuyết trình
Dẫn dắt từng bước
Thảo luận nhóm
Tư duy giải quyết vấn đề
	Hỏi đáp trên lớp	25%
	30
	Chuẩn đầu ra mã số 8, 9

	
	
	Bài tập	25%
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối kỳ	50%
	
	

	Chuẩn E
	Điểm danh
Thuyết trình
Làm việc nhóm
Tư duy giải quyết vấn đề
	Điểm danh	30%
	10
	Chuẩn đầu ra mã số 11, 12

	
	
	Hỏi đáp trên lớp	30%
	
	

	
	
	Tiểu luận	40%
	
	

	Tổng cộng
	100%
	



10. Tài liệu phục vụ môn học
10.1 Sách/Giáo trình chính (ghi rõ tên sách, tác giả, NXB, năm XB)
Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh (2017). Giáo trình hóa đại cương A2. Tài liệu lưu hành nội bộ. Trường Đại học Văn Lang.
10.2 Sách/giáo trình tham khảo
1.	Nguyễn Thị Tố Nga (1999). Hóa vô cơ tập 1, 2, 3. Nhà xuất bản ĐH quốc gia TPHCM.
2. Nguyễn Thị Tố Nga (1999). Bài Tập Hóa vô cơ. Nhà xuất bản ĐH quốc gia TPHCM.
3. Hoàng Nhâm (1994). Hóa vô cơ tập 1, 2, 3. Nhà xuất bản giáo dục.
4. Catherine Housecroft (2012), Inorganic Chemistry 4/E. University of Basel, Switzerland
Alan G. Sharpe, University of Cambridge.
       5. Gary L.Miessler, Paul J. Fischer and Donald A. Tarr (2014), Inorganic Chemistry 5/E.          Macalester College.
10.3 Tư liệu trực tuyến
Sinh viên có thể vào các website sau đây để tìm tư liệu liên quan đến môn học:
· Tiếng Việt : www.hoahoc.org, www.chemvn.net 
· Tiếng Anh : www.chemweb.com, www.unf.edu/~michael.lufaso/chem4612/, www.unf.edu/~michael.lufaso/chem3610/index.html 

11. Phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Yêu cầu chung
Để hoàn tất (“đạt”) phần lý thuyết của môn học này, sinh viên phải:
· Đạt điểm tổng kết phần lý thuyết ít nhất là 5 điểm;
· Thực hiện đầy đủ yêu cầu đánh giá môn học theo trọng số của các điểm thành phần như sau:

+ 	Tham dự lớp đầy đủ + tham gia các hoạt động học tập (phát biểu trên lớp, thuyết trình, làm bài tập nhóm tại lớp, làm bài tập về nhà)						: 20%
+ 	Kiểm tra giữa kỳ (thi viết)								: 20%
+ 	Thi kết thúc học phần (thi viết)								: 60%
Xếp loại đánh giá
	Thang điểm
	Xếp loại đánh giá
	Mức độ đáp ứng so với chuẩn đầu ra của môn học

	0 đến dưới 5
	Không đạt
	Đáp ứng được tối đa 1 trong số 4 chuẩn đầu ra của môn học

	5 đến 6
	Trung bình
	Đáp ứng được chuẩn đầu ra a và một phần của chuẩn đầu ra b

	7 đến < 8
	Khá
	Đáp ứng được chuẩn đầu ra a và b

	8 đến < 9
	Giỏi
	Đáp ứng được chuẩn đầu ra a, b và c

	9 đến 10
	Xuất sắc
	Đáp ứng được chuẩn đầu ra a, b, c và d



12. Yêu cầu của môn học
Về thái độ học tập của sinh viên 
· Sinh viên nên tham dự lớp học đầy đủ, tham gia thảo luận xây dựng bài trên lớp, đảm bảo thời lượng tự học để củng cố kiến thức về môn học. 
· Sinh viên cần nghiêm túc thực hiện bài tiểu luận, bài tập tại lớp, bài tập về nhà, bài thi giữa kỳ và bài thi kết thúc học phần trên tinh thần tự tin, trung thực, sáng tạo. 
· Sinh viên vi phạm quy chế thi sẽ không được chấm bài thi và mặc nhiên nhận điểm 0 cho bài thi đó.
Về nội dung 
- Môn học này trình bày kiến thức cơ bản về các nguyên tố chuyển tiếp, không chuyển tiếp và các hợp chất của các nguyên tố chuyển tiếp, không chuyển tiếp bao gồm tính chất vật lý, tính chất hóa học; trạng thái tự nhiên, các phương pháp điều chế và ứng dụng hoặc tác hại của các nguyên tố đó trong thực tế.
- Môn học này làm rõ được khả năng nhận biết, phân biệt các nguyên tố; sự chọn lựa phương pháp điều chế phù hợp trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp và cách sử dụng các giá trị có lợi hoặc phòng tránh các tác hại của các nguyên tố.
- Các bài tập của môn học được thiết kế sao cho góp phần hình thành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, tra cứu tài liệu của sinh viên.
Về hoạt động học tập
- Giảng viên thuyết giảng và tổ chức thảo luận trong lớp để xây dựng môn học
- Môn học có 10 đề tài thuyết trình và 10 bài tập nhóm tại lớp. 
- Sinh viên tham dự lớp học, tham gia thảo luận xây dựng bài trên lớp sẽ nhận điểm cộng theo thang điểm đã trình bày bên trên.
13. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể
	Buổi/Tuần/
ngày
	Số giờ trên lớp
	Nội dung bài học
	Hoạt động dạy và học hoặc nhiệm vụ của sinh viên
	Tài liệu cần đọc

	Buổi 1
(17/02/2017)
	3
	Giới thiệu môn học 
Phân nhóm thuyết trình và làm bài tập nhóm
Chương 1 : Hydro
1. Đặc điểm cấu tạo và khả năng tạo hợp chất với hydro
1.1. Đặc điểm cấu tạo
1.2. Khả năng tạo hợp chất với Hydro
2. Đơn chất
2.1. Tính chất vật lý
2.2. Tính chất hóa học
3. Hợp chất
3.1. Hợp chất Hydro (-1)
3.2. Hợp chất Hydro (+1)
	Giảng viên giới thiệu chương trình học, cách thức tính điểm, hình thức thi, hướng dẫn làm bài tiểu luận, thuyết trình đề tài.
Sinh viên đăng ký danh sách nhóm và nhận đề tài tiểu luận.
	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 1 
Mục 1, 2, 3

	Buổi 2
(24/02/2017)
	3
	CHƯƠNG 2 : CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM CHÍNH
Bài 1 : Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VIIA
1. Nhận xét chung
2. Đơn chất
2.1. Lý tính
2.2. Hóa tính
2.3. Trạng thái thiên nhiên, điều chế, ứng dụng
3. Hợp chất
3.1. Hydro halogenua  
3.2. Các hợp chất với oxi
	Giảng viên thuyết giảng
Sinh viên thuyết trình và làm bài tập nhóm
	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 2
Bài 1
Mục 1, 2, 3

	Buổi 3
(03/03/2017)
	3
	CHƯƠNG 2 (tt)
Bài 2 : Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VIA
1. Nhận xét chung
2. Nguyên tố oxi
2.1. Đơn chất
2.2. Hợp chất 
3. Nguyên tố lưu huỳnh
3.1. Đơn chất 
	Giảng viên thuyết giảng
Sinh viên làm bài tập nhóm
	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 2
Bài 2
Mục 1, 2, 3

	Buổi 4
(10/03/2017)
	3
	CHƯƠNG 2 (tt)
Bài 2 : Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VIA (tt)
3.2. Hợp chất 
4. Nguyên tố selen, telu, poloni
4.1. Đơn chất
4.2. Hợp chất
	Giảng viên thuyết giảng
Sinh viên thuyết trình và làm bài tập nhóm
	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 2
Bài 2
Mục 3, 4

	Buổi 5
(17/03/2017)
	3
	CHƯƠNG 2 (tt)
Bài 3 : Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VA
1. Nhận xét chung
2. Nguyên tố nitrogen
2.1. Đơn chất
2.2. Hợp chất 
3. Nguyên tố photpho
3.1. Đơn chất
3.2. Hợp chất 
	Giảng viên thuyết giảng
Sinh viên làm bài tập nhóm
	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 2
Bài 3
Mục 1, 2, 3

	Buổi 6
(24/03/2017)
	3
	CHƯƠNG 2 (tt)
Bài 3 : Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm VA (tt)
4. Phân đạm và phân lân
4.1. Phân đạm
4.2. Phân lân
5. Nguyên tố asen, antimon, bitmut    
5.1. Đơn chất
5.2. Hợp chất
	Giảng viên thuyết giảng
Sinh viên thuyết trình và làm bài tập nhóm
	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 2
Bài 3
Mục 4, 5

	Buổi 7
(31/03/2017)
	2
	CHƯƠNG 2 (tt)
Bài 4 : Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm IVA
1. Nhận xét chung
2. Nguyên tố carbon
2.1. Đơn chất
2.2. Hợp chất 
3. Nguyên tố silic
3.1. Đơn chất
3.2. Hợp chất 
	Giảng viên thuyết giảng

Sinh viên làm bài kiểm tra giữa học phần
	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 2
Bài 4
Mục 1, 2, 3

	Buổi 8
(07/04/2017)
	3
	CHƯƠNG 2 (tt)
Bài 4 : Các nguyên tố phân nhóm chính nhóm IVA (tt)
4. Nguyên tố gecmani, thiếc, chì
4.1. Đơn chất
4.2. Hợp chất 
CHƯƠNG 3 : CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM PHỤ
Bài 1 : Các nguyên tố chuyển tiếp và phức chất
1. Các nguyên tố chuyển tiếp
1.1. Đặc điểm cấu trúc
1.2. Đặc tính chung
2. Phức chất
2.1. Khái niệm chung
2.2. Danh pháp của phức chất
2.3. Liên kết trong phức chất
	Giảng viên thuyết giảng
Sinh viên thuyết trình và làm bài tập nhóm
	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 2
Bài 4
Mục 4, 5

Chương 3
Bài 1
Mục 1, 2

	Buổi 9
(14/04/2017)
	3
	CHƯƠNG 3 (tt)
Bài 2 : Các nguyên tố phân nhóm phụ nhóm VIIIB
1. Nhận xét chung
2. Trạng thái tự nhiên
3. Điều chế
3.1. Điều chế Fe
3.2. Điều chế Co
3.3. Điều chế Ni
4. Lý tính và ứng dụng
5. Hóa tính
5.1. Với H2
5.2. Với O2
5.3. Với Halogen
5.4. Với lưu huỳnh
5.5. Với selen
5.6. Với carbon
5.7. Với Bor
5.8. Với H2O
5.9. Với dung dịch kiềm
5.10. Với acid
6. Hợp chất
6.1. Hợp chất M(CO)n   
6.2. Hợp chất M (+2): 
6.3. Hợp chất M (+3) 
	Giảng viên thuyết giảng
Sinh viên thuyết trình và làm bài tập nhóm
	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 3
Bài 2
Mục 1, 2, 3, 4, 5, 6

	Buổi 10
(21/04/2017)
	3
	CHƯƠNG 3 (tt)
Bài 3 : Các nguyên tố phân nhóm phụ nhóm VIIB
1. Nhận xét chung
2. Đơn chất
2.1. Lý tính
2.2. Hóa tính
2.3. Điều chế
3. Các hợp chất của Mn
3.1. Hợp chất Mn (+2) 
3.2. Hợp chất Mn (+4) 
3.3. Hợp chất Mn (+6)
3.4. Hợp chất Mn (+7)
4. Các hợp chất của Re, Tc
	Giảng viên thuyết giảng
Sinh viên thuyết trình và làm bài tập nhóm
	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 3
Bài 3
Mục 1, 2, 3, 4

	Buổi 11
(28/04/2017)
	3
	CHƯƠNG 3 (tt)
Bài 4 : Các nguyên tố phân nhóm phụ nhóm VIB
1. Nhận xét chung
2. Đơn chất
2.1. Lý tính
2.2. Hóa tính
3. Các hợp chất của Cr
3.1. Hợp chất Cr (II)
3.2. Hợp chất của Cr (III)
3.3. Hợp chất của Crom (VI)
4. Hợp chất của Mo, W
	Giảng viên thuyết giảng
Sinh viên thuyết trình và làm bài tập nhóm
	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 3
Bài 4
Mục 1, 2, 3, 4

	Buổi 12
(05/05/2017)
	3
	CHƯƠNG 3 (tt)
Bài 5 : Các nguyên tố phân nhóm phụ nhóm IIIB
1. Nhận xét chung
2. Đơn chất
3. Hợp chất M (+3)
3.1. Oxit M2O3
3.2. Hidroxit M(OH)3
3.3. Muối MX2 (X : halogen)
4. Các nguyên tố họ Lantanit
4.1. Đơn chất 
4.2. Hợp chất
	Giảng viên thuyết giảng
Sinh viên làm bài tập nhóm
	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 3
Bài 5
Mục 1, 2, 3, 4

	Buổi 13
(12/05/2017)
	3
	CHƯƠNG 3 (tt)
Bài 6 : Các nguyên tố phân nhóm phụ nhóm IIB
1. Nhận xét chung
2. Đơn chất
2.1. Trạng thái thiên nhiên – đồng vị
2.2. Lý tính
2.3. Hóa tính
3. Các hợp chất
3.1. Hợp chất (+1) : Hg (I)
3.2. Hợp chất (+2)
	Giảng viên thuyết giảng
Sinh viên thuyết trình và làm bài tập nhóm
	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 3
Bài 6
Mục 1, 2, 3

	Buổi 14
(19/05/2017)
	2
	CHƯƠNG 3 (tt)
Bài 7 : Các nguyên tố phân nhóm phụ nhóm IB
1. Nhận xét chung
2. Đơn chất
2.1. Trạng thái tự nhiên – đồng vị
2.2. Lý tính
2.3. Hóa tính
3. Các hợp chất 
3.1. Hợp chất (+1)  
3.2. Hợp chất (+2)
3.3. Hợp chất (+3) : Au3+
Ôn tập thi HK 2
	Giảng viên thuyết giảng, hướng dẫn ôn tập thi HK 2 theo đề cương ôn tập, giải đáp thắc mắc về nội dung ôn tập.

Sinh viên thảo luận, đặt câu hỏi, thắc mắc về nội dung ôn tập.

	Giáo trình hóa đại cương A2

Chương 3
Bài 7
Mục 1, 2, 3

Đề cương ôn tập



Đề cương được cập nhật ngày: 07/02/2017

	Trưởng Bộ môn




……..............
	Giảng viên biên soạn




          Th.S. Nguyễn Huỳnh Mai Hạnh

	
	



Trưởng Khoa
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